
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG SƯ PHẠM

1

Tổng 

số 

CBGV

Số 

lượng 

GS, 

Số 

lượng 

TS

Số 

lượng 

ThS

Số lượng 

tuyển mới
Trình độ

Ngành/ 

Chuyên 

ngành

1
Sư phạm 

Hóa học
13 4 PGS 4 5 1 TS 1 NCS/TS Hóa hữu cơ

IV Khoa Sinh 13 2 11 1 2 2

4 SP Sinh học 13 2PGS 11 1 2 2 NCS/TS Sinh lý người và Động vật; LL&PP DH bộ môn Sinh học

2

KẾ 

HOẠCH 

NGHỈ 

Nam Nữ

IV Khoa Sinh 

1 Nam Kinh PPDH Sinh học
LL&PPD

H Sinh 
Giảng viên GVCC Tiến sỹ

2 năm (đến 

2024)

Tập trung Không Đang đào Dự kiến 

1 Trung cấp 

1.10 Nguyễn Thị PTK TK, Kinh x 2022-2023 x              10,000 

1.11 Trần Thị Gái GV TK, Kinh x 2022-2023 x              10,000 

1.12 Trần Huyền GV PTK Kinh x 2022-2023 x              10,000 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NĂM 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG, BỔ SUNG NGƯỜI LÀM VIỆC

TT Đơn vị cấp 3

Thực trạng đội ngũ hiện tại
Đội ngũ 

theo yêu 

cầu, điều 

kiện đảm 

bảo chất 

Đề xuất tuyển mới

Tiêu chuẩn/Điều kiện khác

TT Họ và tên
Ngày sinh Khoa/Bộ 

môn/Tổ

Chuyên 

ngành
Chức danh

Nguyễn Đình Nhâm

Chức vụ Trình độ
Thời gian nghỉ 

hưu /kéo dài

Tình trạng đào tạo
Kinh phí dự 

trùTT Họ và tên

Chức 

vụ hiện 

tại

Chức 

danh 

lãnh 

Hình thức đào tạo
Thời gian

(dự kiến từ 

năm … đến 



5

KẾ 

HOẠCH 

BỒI 

DƯỠNG 

Nam Nữ
Tại

ĐHV

Trong 

nước

Ngoài 

nước

3 Nguyễn Thị x Kinh GVC ĐH Vinh 2023

4 Trần Thị Gái x Kinh GVC ĐH Vinh 2023

11 Lê Quang ĐH Vinh 2023

6

KẾ 

HOẠCH 

THAM GIA 

HỘI NGHỊ, 

Nam Nữ
Tại

ĐHV

Trong 

nước

Ngoài 

nước

11
Nguyễn Thị 

Việt
1985 Kinh

Hội thảo/ 

tập huấn/ 
3 ngày

Hà Nội+ TP-

HCM+Quy 
x 04/2023

12
Lê Thị 

Hương
1986 Kinh

Hội thảo/ 

tập huấn/ 
5 ngày

Hà Nội+ TP-

HCM+Quy 
x 08/2023

13
Trần Huyền 

Trang
1986 Kinh

Hội thảo/ 

tập huấn/ 
5 ngày

Hà Nội+ TP-

HCM+Quy 
x 08/2023

14
Nguyễn Thị 

Giang An
1971 Kinh

Hội thảo/ 

tập huấn/ 
5 ngày

Hà Nội+ TP-

HCM+Quy 
x 08/2023

15
Lê Quang 

Vượng
1973 Kinh

Hội thảo/ 

tập huấn/ 
5 ngày

Hà Nội+ TP-

HCM+Quy 
x 08/2023

16
Đào Thị 

Minh Châu
1975 Kinh

Hội thảo/ 

tập huấn/ 
15 ngày

Hà Nội+ TP-

HCM+Quy 
x 08/2023

17 Trần Thị Gái 1986 Kinh
Hội thảo/ 

tập huấn/ 
5 ngày

Hà Nội+ TP-

HCM+Quy 
x 10/2023

18
Ông Vĩnh 

An
1969 Kinh

Hội thảo/ 

tập huấn/ 
5 ngày

Hà Nội+ TP-

HCM+Quy 
x 10/2023

Thời gian

TT Họ và tên

Năm sinh Tiêu 

đề/Nội 

dung

Thời 

lượng

TT Họ và tên

Năm sinh Nội dung

 bồi 

dưỡng

Thời 

lượng 

chương 

Nơi bồi dưỡng

Nơi tổ chức

Thời gian



19
Hồ Anh 

Tuấn
1976 Kinh

Hội thảo/ 

tập huấn/ 
5 ngày

Hà Nội+ TP-

HCM+Quy 
x 08/2023

20
Lê Thị Thúy 

Hà
1971 Kinh

Hội thảo/ 

tập huấn/ 
5 ngày

Hà Nội+ TP-

HCM+Quy 
x 10/2023

21
Nguyễn Thị 

Thảo
1980 Kinh

Hội thảo/ 

tập huấn/ 
5 ngày

Hà Nội+ TP-

HCM+Quy 
x 08/2023

22
Nguyễn Đình 

Nhâm
1959 Kinh

Hội thảo/ 

tập huấn/ 
5 ngày

Hà Nội+ TP-

HCM+Quy 
x 08/2023

7

KẾ 

HOẠCH 

BỔ NHIỆM Theo định hướng các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm năm 2023 (CV số 1440/ĐHV-KHTC, ngày 14/11/2022) kế hoạch của đơn vị đang còn thiếu 01 chỉ tiêu bổ nhiệm chức danh GS; 01 GVCC; 14GVC và 01 CVC. Đề nghị đơn vị bổ sung thêm vào kế hoạch năm 2023

Nam Nữ Chức danh

11 Lê Quang 1973 Kinh TS GV GVC

12 Trần Thị Gái 1986 Kinh TS GV GVC

13 Nguyễn Thị 1985 Kinh TS GV GVC

Tổng hợp 

kinh phí

1 Trung cấp #####

2 Cao cấp #####

3 Bồi dưỡng #####

4 NCS

5 Hội thảo

Tổng

272,000          

393,000          

1,015,000       

TT Họ và tên
Năm sinh

Dân tộc Trình độ Ngành/chuyên ngành Chức danh hiện tại
Chức danh đề nghị 

Động vật học

Nghệ An, ngày    tháng 12 năm 2022

ĐƠN VỊ LẬP KẾ HOẠCH

Thực vật học

Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học



      10,000 Khoa Sinh học

      10,000 Khoa Sinh học

      10,000 Khoa Sinh học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐÁNH GIÁ NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NĂM 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG, BỔ SUNG NGƯỜI LÀM VIỆC



Ghi chú Kinh phí tự túc hay Trường ĐHV chi trả

        5,000  ĐH Vinh chi 

        5,000  ĐH Vinh chi 

        5,000  ĐH Vinh chi 

ĐHV Bổ sung Nội dung, thời lượng, dự trù kinh phí

5,000 ĐHV Bổ sung Nội dung, thời lượng, dự trù kinh phí

5,000 ĐHV Bổ sung Nội dung, thời lượng, dự trù kinh phí

5,000 ĐHV Bổ sung Nội dung, thời lượng, dự trù kinh phí

5,000 ĐHV Bổ sung Nội dung, thời lượng, dự trù kinh phí

ĐHV Bổ sung Nội dung, thời lượng, dự trù kinh phí

5,000 ĐHV Bổ sung Nội dung, thời lượng, dự trù kinh phí

5,000 ĐHV Bổ sung Nội dung, thời lượng, dự trù kinh phí

Ghi chú

Ghi chú



5,000 ĐHV Bổ sung Nội dung, thời lượng, dự trù kinh phí

5,000 ĐHV Bổ sung Nội dung, thời lượng, dự trù kinh phí

5,000 ĐHV Bổ sung Nội dung, thời lượng, dự trù kinh phí

5,000 ĐHV Bổ sung Nội dung, thời lượng, dự trù kinh phí

Theo định hướng các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm năm 2023 (CV số 1440/ĐHV-KHTC, ngày 14/11/2022) kế hoạch của đơn vị đang còn thiếu 01 chỉ tiêu bổ nhiệm chức danh GS; 01 GVCC; 14GVC và 01 CVC. Đề nghị đơn vị bổ sung thêm vào kế hoạch năm 2023

Khoa Sinh học

Khoa Sinh học

Khoa Sinh học

Chức danh đề nghị 
Ghi chú

Nghệ An, ngày    tháng 12 năm 2022

ĐƠN VỊ LẬP KẾ HOẠCH







Theo định hướng các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm năm 2023 (CV số 1440/ĐHV-KHTC, ngày 14/11/2022) kế hoạch của đơn vị đang còn thiếu 01 chỉ tiêu bổ nhiệm chức danh GS; 01 GVCC; 14GVC và 01 CVC. Đề nghị đơn vị bổ sung thêm vào kế hoạch năm 2023


